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Sô: 89 /2024/QĐ-UBND Thành phố Hổ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lưọng hằng năm 

đối vói cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

UY BAN NHẢN DẢN THẢNH PHÒ HÒ CHÍ MINH 

Căn Cí/* Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 thúng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bỏ sung một sỏ điêu của Luật Tô chức Chỉnh phú và Luật Tô chức 
chính quyên địa phương ngày 22 thảng II năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 thủng 6 
năm 2015; Luật sửa đôi, bỏ sung một sô điêu của Luật Ban hành vãn bán 
quy phạm pháp luật ngày 18 thủng 6 nâm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng IỊ năm 2008; Luật Viên chức 
ngày 15 tháng Ị Ị năm 2010; Luật sửa đỏi, bỏ sung một sỏ điêu của Luật Cán bộ, 
công chức và Luật Viên clìửcặ ngày 25 tháng II năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20lổ của 
Chỉnh phũ quy định chi tiêt một sỏ điêu vù biện pháp thi hành Luật Bỉm hành 
văn bản quy phạm pháp luật,ế Nghị định sỏ Ị54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 cùa Chính phủ sửa đôi, bỏ sung một sô điêu của Nghị định sô 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phù quy định chỉ tiết 
một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành vùn bán quy phạm pháp luật; 
Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sứa đồi, 
bổ sung một số điều của Nghị định ếĩơ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bàn quy phạm pháp luật đã được sửa đôi, bỏ sung một sô điêu theo Nghị định 
sổ I54/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 nám 2020 của Chính phủ. 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 thúng 8 năm 2020 của 
Chính phủ vê đánh giả, xêp loại chât lượng cản bộ, công chức, viên chức; 
Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 thảng 7 năm 2023 của Chỉnh phủ về 
sửa đổi, bô sung một số điều cùa Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày ỉ3 thảng 8 
năm 2020 vê đánh giá, xêp loại chât lượng cản bộ, công chức, viên chức; 

Theo đè nghị của Giảm đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 7630/TTr-SNV 
ngày 30 thảng 9 năm 2024, Tờ trình số 8273/TTr-SNV ngày 20 thảng 10 
năm 2024 và ý kiến thấm đinh của Sở Tư pháp tại Bảo cáo sổ 6309/BC-STP-VB 
ngày 27 thủng 9 năm 2024; ỷ kiên thông tĩhât của Thành viên Uv ban nhản dán 
Thành phổ. 
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QUYÉT ĐỊNH: 

Điều lộ Ban hành Quy định 

Ban hành kèm iheo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng 
hằnc năm đôi với cán bộ, công chức, viên chức Irên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2ẵ Hỉêu ỉưc thi hành 
• • 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2024. 

Điều 3. Tố chức thưc hiên 
• • 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sớ Nội vụ, 
Thú trưởng các sở, ban, ngành Thành phổ, Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phô 
Thú Đức và các quận, huyện, Thù trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Afoíễ nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Nội vụ; 
- Vụ Pháp chè - Bộ Nội vụ; 
- Cục Kiềm tra VBỌPPL - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành uy; 
- Thường trực IIĐND Thành phố; 
- ỊTUB: CT, các PCT; 
- Uy ban MTTỌVN Thảnh phô và các 
tô chức chinh trị - xã hội Thành phô; 

- Vãn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy; 
- Vãn phòng ĐĐBỌI1 và IỈĐND Thảnh phố; 
- Các Ban của HĐND Thành phố; 
- Sỡ Tư pháp; 
- Sỡ Nội vụ (3b); 
- VPUB: CPVP; Các Phòng NCTH; 
- Trune tâm Cône báo; 
- Lưu: VT, (VX/KN). 

TM. ỦY BAN NHẢN DẢN 
. CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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QUY ĐỊNH 
Đánh giá, xép loại chất lưọng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Quyết định số 89 /2024/QĐ-ƯBND ngày 22 thảng 10 năm 2024 

của Uy ban nhân dân Thành phô Hô Chỉ Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẳ Phạm vi điều chính 

Quy định này quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thẳm quyền, trình tự, thũ tục 
đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức 
trong các cơ quan, tô chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 
quàn lý của Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc. 

Điều 2ế Đối tưọìig áp dụng 

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định cùa Luật Cán bộ, công chức, 
Luật Viên chức và theo phân cấp thâm quyền quán lý trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Điều 3ẽ Quan điếm, nguycn tắc 

1. Bao đám khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chính xác, 
đúng thực chắt; không mang tính hình thức; đúng thâm quyển quản lý. Phải xác định 
rồ sản phâm cụ thê trên cơ sờ thống kê khối lượng công việc được giao đã 
hoàn thành theo ngành, lĩnh vực, công việc cụ thê tham mưu. lãnh đạo, quán lý 
gan với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quá. 

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm cùa người đírnc đẩu trong công tác lãnh đạo, 
quan lý, siết chặt kỷ luật, kỳ cương, chuân hóa và xây dựng phong cách làm việc 
chuyên nghiệp. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi nhiệm vụ 
của cán bộ, công chức, viên chức, đối với cán bộ, cône chức, viên chức lãnh đạo, 
quán lý phái gan với kết quá thực hiện nhiệm vụ cùa cơ quan, tô chức, đơn vị 
được giao quán lý, phụ trách. 

3. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phai căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ 
được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 
Khi xác định tý lệ % mức độ hoàn thành công việc theo các tiêu chí thành phần 
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để đánh giá và xếp loại chất lượng có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của 
cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. 

4. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải 
phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ được giao, đúng quy định. 

5. Kết quả đánh giá, xếp loại của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
không cao hơn kết quả đánh giá, xếp loại của tập thể theo quy định của Đảng. 

6. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học tập trung, căn cứ 
vào kết quả thời gian làm việc thực tế tại cơ quan, đơn vị trong năm (nếu có) và 
kết quả học tập có xác nhận của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (nếu có) để thực hiện 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

7. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi biệt phái thì cơ quan, 
đơn vị nơi được cử đến biệt phái có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng 
sau khi kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị cử đi biệt phái. Cơ quan, 
đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức đến biệt phái có trách nhiệm gửi hồ sơ 
kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng về cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức, 
viên chức cử đi biệt phái để lưu hồ sơ, theo dõi, quản lý. 

8. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại 
Quy định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại 
chất lượng theo quy định của Đảng. 

Chương II 
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

Điêu 4. Tiêu chí chung vê đánh giá, xêp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 
tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 90/2020/NĐ-CP). 

Điều 5. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ 

1. Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì được xếp loại chất lượng 
ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Đạt được tất cả các tiêu chí nêu tại Điều 4 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công (nếu có) của 
cơ quan, đơn vị được giao phụ trách đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, cam kết 
giải ngân trong năm và cao hơn mức giải ngân bình quân của Thành phố 
(trừ trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng, có báo cáo và được cấp 
có thẩm quyền đồng ý). 
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2. Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí nêu tại Điều 5 Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí nêu tại Điều 6 Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Cán bộ có một trong các tiêu chí nêu tại Điều 7 Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. 

5. Cán bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn vị: thực hiện theo Điều 1 0 
Quy định này. 

Điều 6. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý 

1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí 
sau đây thì được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Đạt được tất cả các tiêu chí nêu tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP. 

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công (nếu có) của 
cơ quan, đơn vị được giao phụ trách đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, cam kết 
giải ngân trong năm và cao hơn mức giải ngân bình quân của Thành phố 
(trừ trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền 
đồng ý). 

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được xếp loại chất lượng 
ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đạt được tất cả các tiêu chí nêu tại khoản 2 
Điều 9 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

3. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được xếp loại chất lượng 
ở mức hoàn thành nhiệm vụ khi đạt được tất cả các tiêu chí nêu tại khoản 2 
Điều 10 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

4. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí nêu 
tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức 
không hoàn thành nhiệm vụ. 

5. Công chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị: thực hiện theo Điều 1 0 
Quy định này. 

Điều 7. Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức không giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý 

1. Công chức được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ khi đạt được tất cả các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP. 

2. Công chức được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ khi 
đạt được tất cả các tiêu chí khoản 1 Điều 9 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 
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3. Công chức được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ khi 
đạt được tất cả các tiêu chí khoản 1 Điều 10 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

4. Công chức có một trong các tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 
số 90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 8. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức quản lý 

1. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại 
chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

a) Đạt được tất cả tiêu chí nêu tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP. 

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công (nếu có) của 
cơ quan, đơn vị được giao phụ trách đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, cam kết 
giải ngân trong năm và cao hơn mức giải ngân bình quân của Thành phố 
(trừ trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền 
đồng ý). 

2. Viên chức quản lý được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ khi đạt được tất cả các tiêu chí nêu tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP. 

3. Viên chức quản lý được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 
nhiệm vụ khi đạt được tất cả các tiêu chí nêu tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP. 

4. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí nêu tại khoản 2 Điều 15 
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành 
nhiệm vụ. 

5. Viên chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị: thực hiện theo Điều 10 
Quy định này. 

Điều 9. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức không giữ chức vụ 
quản lý 

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí nêu 
tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

2. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí nêu 
tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí nêu 
tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức 
hoàn thành nhiệm vụ. 
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4. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí nêu tại 
khoản 1 Điều 15 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP thì xếp loại chất lượng ở mức 
không hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 10. Tiêu chí xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

Cán bộ, công chức, viên chức là đứng đầu cơ quan, đơn vị được xem xét, 
đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm theo các tiêu chí như sau: 

1. Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
khi đạt được đầy đủ các điều kiện như sau: 

a) Đạt được tất cả các tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ theo Quy định này. 

b) Cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 
phạm vi phụ trách quản lý không có trường hợp nào bị kỷ luật. 

2. Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ khi 
đạt được đầy đủ các điều kiện như sau: 

a) Đạt được tất cả các tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên theo Quy định này. 

b) Không có cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách quản lý và cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động là thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý 
bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả). 

c) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi phụ trách 
quản lý không là thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý có dưới 02 trường hợp 
bị kỷ luật ở hình thức khiển trách và không có trường hợp nào bị kỷ luật ở 
hình thức cảnh cáo trở lên. 

3. Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ khi 
đạt được đầy đủ các điều kiện như sau: 

a) Đạt được tất cả các tiêu chí xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 
nhiệm vụ trở lên theo Quy định này. 

b) Không có cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách quản lý và cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động là thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý 
bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả). 

c) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi phụ trách 
quản lý không là thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý có dưới 03 trường hợp 
bị kỷ luật ở hình thức khiển trách hoặc có dưới 02 trường hợp bị kỷ luật ở 
hình thức cảnh cáo trở lên. 

4. Được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ 
khi có một trong các tiêu chí như sau: 
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a) Không đạt được các tiêu chí để xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành 
nhiệm vụ trở lên theo Quy định này. 

b) Có cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách quản lý xảy ra vụ việc 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc các vi phạm khác bị xử lý kỷ luật theo 
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (trừ trường hợp tự phát hiện và 
khắc phục xong hậu quả). 

c) Có tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật hoặc có cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động là thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý 
kỷ luật (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả). 

d) Có trên 03 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 
phụ trách quản lý bị kỷ luật ở hình thức khiển trách hoặc có từ 02 trường hợp bị 
kỷ luật ở hình thức cảnh cáo trở lên. 

5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 
phụ trách quản lý bị xử lý kỷ luật do vi phạm của các thời kỳ, giai đoạn trước 
hoặc không liên quan trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thì không 
đưa vào xem xét, đánh giá mức xếp loại chất lượng của người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị. 

6. "Kỷ luật" trong Điều này được hiểu là kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động vi phạm pháp luật, quy định liên quan đến thực thi nhiệm vụ, 
công vụ được cấp có thẩm quyền giao; không bao gồm việc kỷ luật do vi phạm 
pháp luật, các quy định khác ngoài phạm vi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

Chương III 
THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, SỬ DỤNG KẾT QUẢ, 
LƯU GIỮ TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 

CÁN BỆỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

Điều 11. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 
viên chức 

Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

Điều 12. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức 

1. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ thực hiện theo 
quy định tại Điều 17 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

2. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức thực hiện theo 
quy định tại Điều 18 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

3. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thực hiện theo 
quy định tại Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 
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Điều 13. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với 
cán bộ, công chức, viên chức 

1. Việc đánh giá, xêp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tiên hành 
vào dịp cuối năm và kêt thúc trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, hoàn tất công tác 
đánh giá, xêp loại chất lượng trước ngày 31 tháng 12 hằng năm để đảm bảo 
tính đồng bộ theo quy định của Đảng, trước khi thực hiện việc đánh giá, xêp loại 
chất lượng đảng viên và tổng kêt công tác bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 
đào đạo thì việc xem xét đánh giá, xêp loại chất lượng căn cứ trên kêt quả 
công tác của năm học (hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 trong năm đánh giá, 
xêp loại); thống nhất kêt quả đánh giá, xêp loại chất lượng trước ngày 15 tháng 12 
hằng năm, hoàn tất công tác đánh giá, xêp loại chất lượng trước ngày 31 tháng 12 
hằng năm để đảm bảo tính đồng bộ theo quy định của Đảng. 

3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong một số lĩnh vực khác 
có thời điểm kêt thúc năm công tác trước tháng 12 hằng năm thì người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập quyêt định thời điểm đánh giá, xêp loại chất lượng 
viên chức; thống nhất kêt quả đánh giá, xêp loại chất lượng trước ngày 15 tháng 12 
hằng năm, hoàn tất công tác đánh giá, xêp loại chất lượng trước ngày 31 tháng 12 
hằng năm để đảm bảo tính đồng bộ theo quy định của Đảng. 

4. Căn cứ khoản 1 Điêu này và đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất với cấp ủy cùng cấp vê việc 
kêt hợp tổ chức cuộc họp đánh giá, xêp loại trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, 
bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

Điều 14. Sử dụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

Kêt quả đánh giá, xêp loại chất lượng theo Quy định này được sử dụng 
làm cơ sở để thực hiện các nội dung liên quan đên công tác cán bộ, công chức, 
viên chức nêu tại Điêu 21 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP (kể cả việc tổ chức 
thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý). 

Điều 15. Lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điêu 1 Nghị định số 48/2023/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của 
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 vê đánh giá, xêp loại 
chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 
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Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương 

1. Cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 
quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố: 

a) Căn cứ Quy định này triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý căn cứ điều kiện cụ thể của từng 
cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, gửi về Sở Nội vụ để theo dõi, phối hợp. 

b) Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện đánh giá, xếp loại đảm bảo đầy đủ 
nội dung theo Quy định này. 

c) Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 25 
tháng 01 hằng năm. 

d) Kịp thời xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc 
giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề liên quan đến đánh giá, 
xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý khi 
phát hiện sai phạm hoặc có đơn đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức. 

đ) Chịu trách nhiệm và xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với việc 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức không đúng yêu cầu 
và hướng dẫn tại Quy định này. 

2. Tùy tình hình thực tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, có thể vận dụng 
quy định tại Quy định này để xem xét, đánh giá cho các đối tượng khác như sau: 

a) Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân 
các cấp mà quy định của cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng quy định đánh giá, 
xếp loại chất lượng theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Người được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng lao động vào làm việc tại 
các vị trí hỗ trợ, phục vụ hoặc các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định 
của Chính phủ. 

c) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo 
quy định của Chính phủ. 

d) Người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế của cấp 
có thẩm quyền đang công tác tại các Hội có tính chất đặc thù được Đảng và 
Nhà nước giao nhiệm vụ. 
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đ) Các trường hợp khác mà pháp luật chưa có quy định cụ thể hoặc cho phép 
áp dụng quy định đánh giá, xêp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để 
thực hiện. 

2. Sở Nội vụ: 

a) Chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với cơ quan, đơn vị có 
liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Quy định 
này và giải đáp những vướng mắc (nêu có) để triển khai thực hiện đạt kêt quả. 

b) Triển khai và tổng hợp báo cáo kêt quả đánh giá, xêp loại chất lượng 
cán bộ, công chức, viên chức đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 01 tháng 3 hằng năm theo quy định và 
theo yêu cầu đột xuất của cấp có thẩm quyên. 

c) Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyên thông nghiên cứu triển khai, 
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiêp tục thực hiện song song, đồng bộ 
công tác đánh giá, xêp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên phần mêm 
đảm bảo phù hợp với Quy định này và tình hình thực tê của Thành phố. 

d) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, giải quyêt thỏa đáng 
kiên nghị, khiêu nại (nêu có) của cán bộ, công chức, viên chức trong việc 
đánh giá, xêp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức khi có yêu cầu; 
đồng thời theo dõi, tham mưu thực hiện nghiêm công tác đánh giá, xêp loại 
chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gắn với công tác thi đua - khen thưởng 
đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Điều 17. Điều khoản thi hành 

1. Trường hợp các văn bản dẫn chiêu tại quy định này được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thê thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thê đó; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nêu có vấn đê phát sinh, vướng mắc, 
chưa phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với tình hình thực tê tại 
cơ quan, tổ chức, đơn vị; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần kịp thời phản ánh 
(gửi văn bản vê Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua Sở Nội vụ) để được 
hướng dẫn, giải quyêt hoặc nghiên cứu, sửa đổi, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, quyêt định điêu chỉnh cho phù hợp./. 


